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TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hồng Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông    n   

                                                   Ông C o H u B ng 

- Thư ký phiên tòa:  

+ Tại điểm cầu trung tâm: Bà Ngu  n Trần Tu  t M i - T ư ký Tò  án, 

Tò  án n ân dân t ị xã Hoài N ơn, tỉn  Bìn  Địn . 

+ Tại điểm cầu t àn  p ần: Bà Huỳnh Thị Xuân D - T ư ký Tò  án, Tò  

án nhân dân t ị xã Hoài N ơn, tỉn  Bìn  Địn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

tham gia phiên tòa:  

+ Tại điểm cầu trung tâm: Ông Ngu  n T àn  T - Kiểm sát viên. 

+ Tại điểm cầu t àn  p ần: Ông Ngu  n C án  T1 – Kiểm sát viên 

Ngà  04 t áng 7 năm 2024, tại trụ sở Tò  án n ân dân t ị xã Hoài N ơn, 

tỉn  Bìn  Địn  mở p iên tò  xét xử công k  i sơ t ẩm t eo  ìn  t  c tr c tu  n 

vụ án  ìn  s  t ụ lý số 46/2024/TLST-HS ngà  27 t áng 5 năm 2024 t eo 

Qu  t địn  đư  vụ án r  xét xử số: 61/2024/QĐXXST-HS ngà  19 t áng 6 năm 

2024 đối với bị cáo: 

Trần Quốc B, sin  ngà  04 t áng 8 năm 2002 tại tỉn  Bìn  Địn , nơi cư 

trú: Xóm E, thôn A, xã H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn ; ng ề ng iệp: Công n ân; 

trìn  độ  ọc vấn: 12/12, dân tộc: Kin ; giới tín : N m; tôn giáo: K ông; quốc 

tịc : Việt N m; con ông Trần Trung S, sin  năm 1976 và bà Ngu  n T ị Xuân 

H, sin  năm 1983; tiền án: K ông; tiền s : Ngà  19/12/2022, bị C ủ tịc  Ủ  

b n n ân dân p ường T, t ị xã H r  qu  t địn  xử p ạt  àn  c ín  1.500.000 

đồng về  àn  vi đán  bạc, đã nộp p ạt xong ngày 26/12/2022; nhân thân: Ngày 

24/12/2021, bị Công  n t ị xã H r  qu  t địn  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  

2.500.000 đồng về  àn  vi Cố ý gâ  t ương tíc , đã nộp p ạt xong ngà  

29/12/2021. Ngà  05/8/2022, bị Công  n t ị xã H r  qu  t địn  xử p ạt vi p ạm 

 àn  c ín  6.500.000 đồng về  àn  vi Cố ý gâ  t ương tíc , đã nộp p ạt xong 

ngà  02/11/2022. Bị  
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Tò  án n ân dân  u ện     M , tỉn  Bìn  Địn  xử p ạt 07 năm 06 t áng t  về 

tội T  c  c sử dụng trái p ép c ất m  t   t eo Bản án số 14/2024/HS-ST ngà  

05/4/2024; bị cáo bị áp dụng biện p áp ngăn c  n Cấm đi k  i nơi cư tr  kể t  

22/01/2024, t  ngà  05/6/2024 bị cáo đ n c ấp  àn  án và đư c ti p n  n vào 

N à tạm gi  Công  n t ị xã H, bị cáo c  m t tại p iên tò . 

-    h i  Ông Đin  Ngu  n Quốc T2, sin  năm 2000, đị  c ỉ: Thôn C, xã 

H, thị xã H, tỉnh Bình Định.  Đề ng ị xét xử v ng m t . 

-     i   m ch n   

+ Ông Phan Nh t K, sin  năm 2000, đị  c ỉ: Xóm C, thôn A, xã H, thị xã 

H, tỉn  Bìn  Định.  V ng m t  

+ Ông Trần Văn C, sin  năm 1994, đị  c ỉ: T  M, khu phố T, p ường H, 

thị xã H, tỉn  Bìn  Định.  V ng m t  

+ Ông Ngô Trường D1, sin  năm 1999, đị  c ỉ: Thôn L, xã H, thị xã H, 

tỉn  Bìn  Định.  V ng m t  

+ Ông Lê Thanh H1, sin  năm 2001, đị  c ỉ: Khu phố F, p ường T, thị xã 

H, tỉn  Bìn  Định.  V ng m t  

+ Ông Lê Đìn  Q, sin  năm 1994, đị  c ỉ: Xóm B, thôn L, xã H, thị xã H, 

tỉn  Bìn  Định.  V ng m t  

+ Ông Trần Thái N, sin  năm 1996, đị  c ỉ: Xóm B, thôn B, xã H, thị xã 

H, tỉn  Bìn  Định.  V ng m t  

+ Ông Nguy n Ngọc P, sin  năm 1986, đị  c ỉ: Khu phố T, p ường T, thị 

xã H, tỉn  Bìn  Định.  V ng m t  

+ Anh Nguy n Quốc L, sin  ngà  08 t áng 12 năm 2006, đị  c ỉ: Xóm A, 

thôn M, xã H, thị xã H, tỉn  Bìn  Định.  V ng m t  

    i   i di n h p pháp của anh Nguyễn Quốc L: Bà Lâm Thị Ánh T3, 

sin  năm 1979, đị  c ỉ: Xóm A, thôn M, xã H, thị xã H, tỉn  Bìn  Định, là m  

ruột củ   n  L.  V ng m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các tài liệu c  trong  ồ sơ vụ án và di n bi n tại p iên tò , nội dung 

vụ án đư c t m t t n ư s u: 

Vào k oảng 21 giờ 30 p  t ngà  12/11/2023, Trần Quốc B đ ng gọi điện 

c o bà   ạm T ị C1  sin  năm 2000, tạm tr : K u p ố F, p ường T, t ị xã H, 

tỉn  Bìn  Địn   t ì ng e c  ti ng n m t  n  niên n i c u ện nên b c t c. B n ờ 

Ngô Trường D1 c ở đ n p òng trọ củ  C1 đ ng ở để   i c u ện. K i v   đ n 

p òng trọ, B l  c ửi C ín lớn ti ng nên Đin  Ngu  n Quốc T2 đ n c n ngăn t ì 

B d ng t   đán  vào m t T2 02 cái. T2 đư  t   lên đỡ và cầm n m đấm t   p ải 

có ng n áp  t đeo n ẫn b ng kim loại đín  đá đán  n iều lần vào v ng đầu B 
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gâ  v t t ương rác  d  ở v ng t ái dương trái và rác  d  v ng s u gá . L c nà , 

C1, D1 và n  ng người xung qu n  đ n c n ngăn t ì B và T2 đi r  k  i n à trọ.  

K i đi r  đầu  ẻm n à trọ t ì B điện t oại c o    n N  t K đ n c ở B về 

n à và gọi điện t oại c o Trần Văn C đ n  ò  giải. K v   đ n t ấ  B bị c ả  

máu nên xông vào d ng c ân đạp 01 cái tr ng vào  ông p ải và d ng t   đán  

01 cái tr ng vào v i p ải củ  T2, T2 b  c ạ  các  n à trọ k oảng 50 mét. L c 

này, T2 điện t oại c o Trần T ái N đ n c ở T2 về. K i N c ư  đ n t ì C điện 

t oại c o T2   i s  việc và n i T2 qu   lại đầu  ẻm n à trọ. T2 qu   lại t ì g p 

C ỉ, D1, N và Lê Đìn  Q. Tại đâ , cả n  m t ống n ất đi lên p í  trên Cầu C 

t uộc t ôn A, xã H, t ị xã H để n i c u ện  ò  giải.  

S u k i t ống n ất đị  điểm  ò  giải t ì B n ờ K c ở về n à để t m, t    

quần áo. Về đ n n à, B lấ  01 con d o kép  lưỡi b ng kim loại dài 12cm, rộng 

02cm, m i d o n ọn; cán g   ìn  k ối c   n  t dài 12,5cm, kíc  t ước 2 

x2,5cm  giấu vào t i bên trái p í  trong củ  áo k oác rồi n ờ K c ở đ n k u v c 

Cầu C. K oảng 5 p  t s u t ì K và B đ n, l c nà  T2 đ ng đ ng đ i c ng Qu , 

N, D1, C và Ngu  n Quốc L. C ỉ đ ng gi   đường để n i c u ện  ò  giải 

n ưng T2 và B ti p tục mâu t uẫn, k i T2 v   qu   người về  ướng Đông t ì B 

ở s u lưng T2 k oảng 01m lấ  d o trong t i áo k oác, cầm trên t   p ải đâm 

ng ng tr ng vào  ông p ải củ  T2, T2 đư  t   p ải r  p í  s u đỡ t ì B rút dao 

r  làm lưỡi d o tr ng vào p ần cẳng t   p ải củ  T2 gâ  t ương tíc . 

 H u quả: Đin  Ngu  n Quốc T2 bị v t t ương 1/3 dưới cẳng t   p ải dài 

k oảng 7cm; v t t ương v ng  ố  ông p ải dài k oảng 6cm sâu xu ên t ấu 

bụng. Trần Quốc B bị v t t ương v ng t ái dương trái, kíc  t ước 0,5x1cm 

v ng s u gá  c  v t t ương kíc  t ước 0,5cm.  

T eo K t lu n giám địn  số 384/KLTTCT-  B  và số 385/KLTTCT-

  B  c ng ngà  22/12/2023 củ  Trung tâm   áp   tỉn  B: Tỷ lệ t n t ương cơ 

t ể củ  Đin  Ngu  n Quốc T2 là 23%, Trần Quốc B là 07%.  

Về việc t u gi  v t c  ng: Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công  n t ị xã H đã 

tạm gi  01 n ẫn kim loại, 01 con d o kép.  

Về trác  n iệm dân s : Trần Quốc B đã bồi t ường c o Đin  Ngu  n 

Quốc T2 40.000.000 đồng, bị  ại k ông  êu cầu gì t êm.  

Tại Bản Cáo trạng số 48/CT-VKS ngà  23/5/2024, Viện kiểm sát n ân 

dân t ị xã Hoài N ơn, tỉn  Bìn  Địn  tru  tố Trần Quốc B về tội Cố ý gâ  

t ương tíc  t eo điểm đ k oản 2 Điều 134 củ  Bộ lu t Hìn  s , với các tìn  ti t 

qui địn  tại điểm  , i k oản 1 Điều 134 củ  Bộ lu t Hìn  s . 

Tại p iên tò , bị cáo Trần Quốc B k  i n  n toàn bộ  àn  vi p ạm tội và 

k ông c  ý ki n tr n  lu n.  

Bị  ại ông Đin  Ngu  n Quốc T2 đã n  n 40.000.000 đồng tiền bồi 

t ường, ông T2 đề ng ị v ng m t tại p iên tò , k ông c   êu cầu gì k ác về bồi 

t ường t iệt  ại và đề ng ị giảm n    ìn  p ạt c o bị cáo. 
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Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát lu n tội và tr n  lu n, gi  ngu ên 

cáo trạng đã tru  tố và đề ng ị: Tu ên bố bị cáo Trần Quốc B p ạm tội Cố ý gâ  

t ương tíc . Về trác  n iệm  ìn  s : Áp dụng điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm b, 

s k oản 1 Điều 51; Điều 38 củ  Bộ lu t Hìn  s , xét xử bị cáo t  03 năm đ n 03 

năm 06 t áng tù.  p dụng Điều 56 củ  Bộ lu t Hìn  s  t ng   p c ung bản án 

trước đ  củ  bị cáo. Về xử lý v t c  ng: Áp dụng Điều 47 củ  Bộ lu t Hìn  s , 

Điều 106 củ  Bộ lu t Tố tụng  ìn  s , tịc  t u tiêu  ủ  01 con d o kép và trả lại 

01 n ẫn kim loại c o bị  ại. 

Lời n i s u c ng củ  bị cáo: Bị cáo rất  ối   n về  àn  vi củ  mìn  đã 

gâ  r , bị cáo xin l i bị  ại, bị cáo đã n  n t  c r   àn  vi củ  mìn  là s i trái, 

bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm n    ìn  p ạt c o bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đã 

đư c tr n  tụng tại p iên tò , Hội đồng xét xử n  n địn  n ư s u: 

[1] Về hành vi, quy t định tố tụng củ  Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử đã t  c hiện đ ng về thẩm quyền, trình t , thủ 

tục qu  định của Bộ lu t Tố tụng hình s . Quá trìn  điều tra, truy tố và xét xử, bị 

cáo, bị  ại, người t  m gi  tố tụng k ông c  ý ki n ho c khi u nại về hành vi, 

quy t định củ  Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đ ,  àn  vi, qu  t định tố tụng 

Điều tra viên, Kiểm sát viên đã t  c hiện đều h p pháp. 

 2  Về s  v ng m t củ  n  ng người t  m gi  tố tụng tại p iên tò : Bị  ại 

ông T2 c  đơn đề ng ị xét xử v ng m t, đã c  lời trìn  bà  tại  ồ sơ và k ông c  

 êu cầu gì k ác; người làm c  ng v ng m t n ưng đã c  lời k  i. S  v ng m t 

củ  ông T2 và n  ng người làm c  ng k ông gâ  ản   ưởng đ n việc giải qu  t 

vụ án nên Hội đồng xét xử vẫn ti n  àn  xét xử vụ án. 

 3  Về tội d n  và điều lu t áp dụng: Tại p iên tò , bị cáo B k  i n  n 

toàn bộ  àn  vi p ạm tội củ  mìn . Lời k  i n  n tội nà  p     p với lời k  i 

củ  bị cáo tại Cơ qu n Cản  sát điều tr , p     p với lời k  i củ  bị  ại, người 

làm c  ng và các tài liệu, c  ng c  k ác c  trong  ồ sơ vụ án. Do đ , Hội đồng 

xét xử c  đủ cơ sở xác địn : K oảng 21 giờ 30 p  t ngà  12/11/2023, Trần 

Quốc B d ng d o đâm vào  ông p ải củ  T2, khi T2 đư  t   p ải r  p í  s u đỡ 

thì B r t d o r  làm lưỡi d o tr ng vào p ần cẳng t   p ải củ  T2. Hàn  vi d ng 

d o đâm củ  bị cáo B đã gâ  t ương tíc  c o Đin  Ngu  n Quốc T2 với tỷ lệ là 

23%. Do đ , Viện kiểm sát n ân dân t ị xã Hoài N ơn, tỉn  Bìn  Địn  tru  tố bị 

cáo B về tội Cố ý gâ  t ương tíc  t eo điểm đ k oản 2 Điều 134 củ  Bộ lu t 

Hìn  s  với các tìn  ti t qui địn  tại điểm  , i k oản 1 Điều 134 củ  Bộ lu t 

Hìn  s  là c  căn c , đ ng người đ ng tội. 

 4  Về tín  c ất, m c độ  àn  vi p ạm tội củ  bị cáo: Bị cáo là người c  

đủ năng l c trác  n iệm  ìn  s  n ưng cố ý t  c  iện  àn  vi xâm p ạm s c 

k  e củ  người k ác. Hàn  vi củ  bị cáo là ngu   iểm c o xã  ội, tr c ti p xâm 

p ạm đ n s c k  e củ  người k ác, gâ  mất  n nin , tr t t  tại đị  p ương. Vì 
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v  , cần t i t p ải xử lý bị cáo b ng p áp lu t  ìn  s , n  m để răn đe, cải tạo, 

giáo dục bị cáo trở t àn  công dân tốt, c  íc  c o xã  ội.  

  5  Về n ân t ân, các tìn  ti t tăng n ng, giảm n   trác  n iệm  ìn  s : 

Bị cáo k ông c  tìn  ti t tăng n ng trác  n iệm  ìn  s . Bị cáo c  t ái độ t àn  

k ẩn k  i báo, ăn năn  ối cải về  àn  vi p ạm tội củ  mìn , đã bồi t ường c o 

bị  ại nên đư c  ưởng các tìn  ti t giảm n   trác  n iệm  ìn  s  qu  địn  tại 

điểm b, s k oản 1 Điều 51 củ  Bộ lu t Hìn  s . Bị  ại c ng c  l i k i d ng t   

đấm gâ  t ương tíc  7% c o bị cáo, bị  ại đã xin giảm n    ìn  p ạt c o bị cáo 

nên bị cáo đư c  ưởng tìn  ti t giảm n   trác  n iệm  ìn  s  qu  địn  tại k oản 

2 Điều 51 củ  Bộ lu t Hìn  s . Bị cáo c  n ân t ân xấu, đã   i lần bị xử p ạt vi 

p ạm  àn  c ín  về  àn  vi cố ý gâ  t ương tíc , c  một tiền s  bị xử p ạt vi 

p ạm  àn  c ín  về  àn  vi đán  bạc, bị xử p ạt t  về tội T  c  c sử dụng trái 

p ép c ất m  t  . Các tìn  ti t giảm n   trác  n iệm  ìn  s  và n ân t ân củ  

bị cáo s  đư c xem xét k i qu  t địn   ìn  p ạt c o bị cáo. 

 6  Bị cáo đ ng p ải c ấp  àn   ìn  p ạt củ  Bản án  ìn  s  sơ t ẩm số 

14/2024/HS-ST ngà  05/4/2024 củ  Tò  án n ân dân  u ện     M , tỉn  Bìn  

Địn . Vì v  , cần t ng   p với  ìn  p ạt củ  bản án nà  t eo qu  địn  tại Điều 

56 củ  Bộ lu t Hìn  s . 

 7  Về trác  n iệm dân s : Bị cáo đã bồi t ường c o bị  ại số tiền 

40.000.000 đồng, bị  ại k ông c  tr n  c ấp,  êu cầu gì k ác nên k ông xét. 

 8  Về xử lý v t c  ng: 01 d o dài 24,5cm, lưỡi kim loại dài 12cm, trên 

t ân lưỡi k  c c   D2 bị cáo sử dụng để p ạm tội nên tịc  t u tiêu  ủ . 01 n ẫn 

tròn kim loại, màu bạc, trên m t n ẫn c  g n  ạt tròn màu tr ng củ  bị  ại nên 

trả lại c o ông T2. 

[9] Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t ị xã Hoài N ơn, tỉn  Bìn  Địn  đề 

ng ị áp dụng p áp lu t, m c  ìn  p ạt đối với bị cáo là p     p với n  n địn  

củ  Hội đồng xét xử.  

 10  Về án p í: Bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  s  sơ t ẩm t eo qu  địn .     

[11] Đin  Ngu  n Quốc T2 đã d ng t   đeo n ẫn b ng kim loại c  đín  

đá là  ung k í ngu   iểm đán  gâ  t ương tíc  c o Trần Quốc B với tỷ lệ 07%. 

Cơ qu n Cản  sát điều tra Công  n t ị xã H đã r  Qu  t địn  k ởi tố bị c n số 

20/QĐ-KTBC ngà  22/01/2024 đối với Đin  Ngu  n Quốc T2 về tội Cố ý gâ  

t ương tíc  qu  địn  tại k oản 1 Điều 134 Bộ lu t Hìn  s . Đ n ngà  

22/5/2024, Trần Quốc B đã r t  êu cầu k ởi tố vụ án  ìn  s  nên Viện kiểm sát 

nhân dân t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn  r  Qu  t địn  đìn  c ỉ vụ án đối với bị c n 

Đin  Ngu  n Quốc T2 số 01/QĐ-VKS ngà  23/5/2024 là đ ng qui địn  củ  

p áp lu t. 

[12]    n N  t K c   àn  vi d ng c ân, t   đán  vào người Đin  Ngu  n 

Quốc T2 n ưng k ông gâ  t ương tíc , điều k iển xe mô tô c ở Trần Quốc B 

đ n đị  điểm Cầu C2 n ưng k ông bi t B m ng  ung k í trong người để đâm 

gâ  t ương tíc  c o T2, nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công  n t ị xã H không 
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tru  c u trác  n iệm  ìn  s  đối với    n N  t K là p     p, đ ng qui địn  củ  

p áp lu t. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 

51; Điều 38, Điều 47, Điều 56 củ  Bộ lu t Hìn  s ; 

Căn c  vào các điều 106, 135, 136, 292, 331, 333 củ  Bộ lu t Tố tụng 

 ìn  s ;  

Căn c  vào Điều 23 củ  Ng ị qu  t số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30 

t áng 12 năm 2016 củ  Ủ  b n T ường vụ Quốc  ội qui địn  về m c t u, mi n, 

giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í lệ p í Tò  án;  

1. Về tội d n : Tu ên bố bị cáo Trần Quốc B p ạm tội Cố ý gâ  t ương 

tíc . 

2. Về  ìn  p ạt:  

2.1. Xử p ạt bị cáo Trần Quốc B 03 (B   năm t .  

2.2. T ng   p  ìn  p ạt 07  Bả   năm 06  Sáu  t áng t  củ  Bản án  ìn  

s  sơ t ẩm số 14/2024/HS-ST ngà  05 t áng 4 năm 2024 củ  Tòa án nhân dân 

hu ện     M , tỉn  Bìn  Địn . 

2.3. Buộc bị cáo p ải c ấp  àn   ìn  p ạt c ung củ    i bản án là 10 

 Mười  năm 06  Sáu  t áng t . T ời  ạn c ấp  àn   ìn  p ạt t  tín  t  ngà  

05/6/2024, đư c tr  t ời gi n tạm gi m t  ngà  22/10/2021 đ n ngà  

19/01/2022.            

3. Về trác  n iệm dân s : Đã giải qu  t xong. 

4. Về v t c  ng: 

- Tịc  t u tiêu  ủ : 01  Một  d o dài 24,5cm, p ần cán b ng g  hình ch  

nh t kíc  t ước  2x2,5 cm, p ần lưỡi b ng kim loại 12cm, rộng 02cm, dà  

0,4cm, c  dòng c   D2.  

- Trả lại c o Đin  Ngu  n Quốc T2 01  một  n ẫn kim loại  ìn  tròn, 

màu bạc, có g n hạt tròn màu tr ng  đ ng trong 01  một  bì t ư dán kín niêm 

p ong dấu tròn màu đ   Công an xã H an thị xã H , c   ký và tên củ  Trương 

Minh H2, Đin  Ngu  n Quốc T2, Đin  D2). 

(Các v t ch ng trên đã đư c chuyển đ n Chi cục Thi hành án dân s  thị 

xã Hoài N ơn, tỉn  Bìn  Định theo Biên bản giao nh n v t ch ng ngày 

30/5/2024) 

5. Về án p í: Bị cáo Trần Quốc B p ải c ịu 200.000 đồng  H i trăm ng ìn 

đồng  án p í  ìn  s  sơ t ẩm. 

6. Về qu ền k áng cáo: Bị cáo c  qu ền k áng cáo bản án trong t ời  ạn 

15 ngà  kể t  ngà  tu ên án. Bị  ại v ng m t tại p iên tò  c  qu ền k áng cáo 
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bản án trong t ời  ạn 15 ngà  kể t  ngà  n  n đư c bản án  o c ngà  bản án 

đư c niêm   t t eo qu  địn  củ  p áp lu t. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Bị  ại;  

- VKSND t ị xã Hoài N ơn; 

- VKSND tỉn  Bìn  Địn ; 

- CQ CSĐT Công  n t ị xã Hoài N ơn; 

- CQ THAHS Công  n t ị xã Hoài 

N ơn; 

- Lưu  ồ sơ vụ án 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hồng Hoàng 

 


